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STT Mã sinh viên Họ tên Tên Mã lớp
Điểm GK

(10%)
Điểm GK

(20%)
Điểm thi
(70%)

Tổng

1 9114001 Đường Xuân Nguyễn  Anh DH09LN 0 0 5 3.5
2 11147128 Phạm Đình  Bảo DH11QR 10 7.5 7.5 7.75
3 11147065 Nguyễn Duy  Danh DH11QR 10 7.5 4.5 5.65
4 10173021 Phan Văn  Diện DH10GE 10 7.5 4.3 5.51
5 11147013 Dương Văn  Đức DH11QR 0 0 v #VALUE!
6 11147137 Lê Thị Hà  Giang DH11QR 10 8.5 8.5 8.65
7 11157449 Ya  Giáng DH11DL 10 7.5 4.5 5.65
8 11147018 Nguyễn Văn  Hoàng DH11QR 0 0 v #VALUE!
9 10333124 Ngô Phong  Hùng CD10CQ 0 0 0 0

10 11147020 Lữ Minh  Hưng DH11QR 0 0 v #VALUE!
11 11157149 Nguyễn Vũ Hoàng  Huy DH11DL 7 8 5 5.8
12 10147041 Lê Trương Quang  Khải DH10QR 10 7.5 8.5 8.45
13 11128050 Lương Thị Thanh  Lan DH11AV 9 7.5 6 6.6
14 10333048 Lê Thành  Linh CD10CQ 7 8 3.5 4.75
15 11147116 Nguyễn Trần Đức  Linh DH11QR 0 0 v #VALUE!
16 11147027 Đỗ Thị Khánh  Ly DH11QR 10 7.5 6 6.7
17 11147091 Đinh Tuấn  Mạnh DH11QR 9 7.5 5 5.9
18 11157218 Trần Lê Hồng  Ngọc DH11DL 9 8.5 6 6.8
19 10124136 Trần Thiện  Nhân DH10QL 9 8.5 6 6.8
20 11147043 Nguyễn Quang  Sáng DH11QR 0 0 v #VALUE!
21 10124205 Phạm Ngọc  Tiến DH10QL 8 8.5 7.3 7.61
22 10173035 Đặng Xuân  Tiến DH10GE 9 7 7 7.2
23 11127258 Ngô Tấn  Vinh DH11MT 0 0 v #VALUE!
24 11147172 Nguyễn Văn  Vĩnh DH11QR 8 7.5 4.5 5.45




